
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SGDĐT Kon Tum, ngày        tháng       năm   
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10  

Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, năm học 2023-2024  
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học;  

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh 

trung học phổ thông;  

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-SGDĐT ngày 03/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2023-2024;  

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-SGDĐT ngày 01/8/2023 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, năm học 2023-

2024 đối với các cơ sở giáo dục; 

Căn cứ Công văn số 634/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 11/4/2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Kon Tum về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 

đối với các trường THPT, Phổ thông DTNT, Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum và Trung 

tâm GDNN-GDTX các huyện; Công văn số 1269/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 

04/7/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc hướng dẫn tổ chức tuyển 

sinh vào lớp 10, đợt 2 năm học 2023-2024 đối với các trường THPT, PT DTNT; 

Căn cứ Thông báo số 106/TB-SGDĐT ngày 03/7/2023 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, Phổ thông dân 

tộc nội trú (diện không hưởng chế độ nội trú) năm học 2023-2024; 

Xét Tờ trình số 09/TTr-THPTLL ngày 28/7/2023 của Trường THPT Lê Lợi về 

việc đề nghị phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10, đợt 2 năm học 2023-2024;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên 

nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo.  

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Công nhận 42 (bốn mươi hai) học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 

Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, năm học 2023-2024. Điểm chuẩn trúng tuyển 

cụ thể như sau:  
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STT  Mã  Nhóm môn học lựa chọn  

Điểm 

chuẩn 

trúng 

tuyển 

NV1  

Điểm chuẩn 

trúng tuyển 

NV2, NV31 
ĐTB 

lớp 92 

Số 

lượng 

trúng 

tuyển 
NV2 NV3 

1  022 

Vật lí, Hóa học, Sinh học, 

Công nghệ (Định hướng nông 

nghiệp) 

28,25 28,75 29,25 6,1 42  

Tổng cộng        42 

Danh sách trúng tuyển chi tiết tại Phụ lục đính kèm.  

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Lợi có nhiệm vụ tuyển 

sinh đúng danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10, năm học 2023-2024 đã 

được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và hoàn tất công tác tuyển sinh theo đúng 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Điều 3. Trưởng các đơn vị hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu 

trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Lợi và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Giám đốc Sở GDĐT (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở GDĐT (để biết); 

- Lưu: VT, QLCLGDCN (TLQT). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thắng 
  

                                                           
1 Đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 tại trường khác. 
2 Điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 được xét đến trong trường hợp chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét 

tuyển bằng nhau. 



TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính

Dân

tộc

Mã

nhóm

môn

trúng

tuyển

ĐTB

lớp 9

Điểm

xét

tuyển

1 150025 LÊ DUY CƯỜNG 12/10/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 5,8 31,00 

2 020022 LÊ HOÀNG MỸ ĐANG 21/12/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 6,7 29,75 

3 150045 PHAN QUỐC ĐẠT 11/01/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 6,5 30,75 

4 150040 NGUYỄN QUÝ ĐẠT 25/01/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 6,1 28,25 

5 020033 NGUYỄN HỮU ĐỊNH 10/01/2008 Bình Định Nam Kinh 022 6,0 30,25 

6 010088 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 16/10/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 6,2 28,75 

7 020035 HỒ QUANG DŨNG 20/04/2007 Quảng Bình Nam Kinh 022 7,5 28,25 

8 040061 LÊ ĐỨC DUY 05/07/2008 Hà Tĩnh Nam Kinh 022 6,2 29,25 

9 020044 MAI ĐÌNH HOÀNG HẢI 18/05/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 5,6 30,00 

10 150076 NGUYỄN QUANG THÀNH HẬU25/05/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 6,3 30,50 

11 150082 PHẠM PHƯƠNG HÒA 24/04/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 6,8 29,50 

12 020064 LƯƠNG TRÍ HUY HOÀNG 01/01/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 5,3 29,50 

13 010176 LÊ HUY 26/06/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 6,2 30,50 

14 020090 NGUYỄN PHƯƠNG LAM KIỀU 07/09/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 6,4 30,00 

15 040154 NGUYỄN LÊ THIÊN KIM 03/06/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 6,5 29,25 

16 010249 VŨ NGUYỄN MAI LINH 20/07/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 7,4 38,75 

17 020096 VŨ THỊ DIỆU LINH 02/09/2008 Gia Lai Nữ Kinh 022 7,0 29,75 

18 020095 LÊ THỊ KHÁNH LINH 09/03/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 7,3 29,00 

19 150128 NGUYỄN LÊ DUY LỘC 04/01/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 7,6 32,50 

20 020113 PHAN THỊ PHƯƠNG MAI 21/01/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 5,9 28,75 

21 020114 LÂM GIA MINH 29/05/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 6,5 29,75 

22 020125 LƯƠNG THỊ THANH NGA 18/08/2007 Gia Lai Nữ Kinh 022 7,4 29,00 

23 040203 NGUYỄN THANH NGÂN 25/03/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 6,4 29,25 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ LỢI, NĂM HỌC 2023 - 2024
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính

Dân

tộc

Mã

nhóm

môn

trúng

tuyển

ĐTB

lớp 9

Điểm

xét

tuyển

24 010310 ĐỖ GIA NGHI 10/11/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 6,9 41,00 

25 010342 NGUYỄN PHƯƠNG NHÃ 19/06/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 5,7 29,00 

26 040219 ĐẶNG NGỌC NHÂN 30/10/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 5,6 29,25 

27 020142 ĐINH Ý BÌNH NHI 07/06/2008 Kon Tum Nữ Xơ-đăng 022 7,0 29,50 

28 150163 LÊ DƯƠNG TƯỜNG NHI 12/05/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 6,5 29,50 

29 040239 LÊ TRẦN HẢI OANH 14/09/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 6,1 28,25 

30 010396 LƯU THIÊN PHÙNG 29/02/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 7,4 39,50 

31 010408 NGUYỄN MINH QUÂN 08/02/2008 Gia Lai Nam Kinh 022 6,9 40,00 

32 010412 PHẠM HOÀNG QUÂN 01/08/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 6,3 32,75 

33 010421 NGUYỄN MINH QUÝ 30/11/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 7,3 38,25 

34 020169 LÊ NGỌC NHƯ QUỲNH 15/05/2007 Kon Tum Nữ Kinh 022 6,1 30,00 

35 051003 Y - RYNES 02/12/2008 Kon Tum Nữ Dơ drá 022 6,8 28,75 

36 010500 NGÔ MỸ THÚY 14/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh 022 6,6 33,00 

37 020203 NGUYỄN TRÚC THY 13/04/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 6,2 30,50 

38 020209 NGUYỄN QUANG TIẾN 20/10/2008 Kon Tum Nam Kinh 022 6,1 28,25 

39 020219 PHẠM THÙY TRANG 08/08/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 5,5 29,75 

40 010546 TRỊNH ĐÀI TRANG 08/10/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 6,4 29,00 

41 150290 BÙI YẾN LÊ VA 28/05/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 6,8 39,00 

42 150297 BÙI PHƯƠNG VY 25/11/2008 Kon Tum Nữ Kinh 022 6,3 38,75 

Danh sách này gồm 42 học sinh./.
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